
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÁT HẢI 

 

Số:            /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cát Hải, ngày         tháng 9 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, năm học 2023-2024 

    

Thực hiện Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 11/9/2023 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hải 

Phòng lần thứ XVII năm học 2023-2024; 

Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải ban hành Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù 

Đổng cấp huyện năm học 2023-2024, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân 

thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể 

thao cho học sinh phổ thông để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất góp phần 

giáo dục toàn diện cho học sinh. 

- Thông qua việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, nhằm đánh giá 

công tác giáo dục thể chất trong trường học, thúc đẩy các phong trào thể dục thể 

thao trường học; khuyến khích động viên học sinh tham gia rèn luyện thể lực, 

nâng cao sức khỏe đáp ứng nhiệm vụ học tập và giáo dục toàn diện. Phát hiện và 

tuyển chọn các em học sinh có thành tích xuất sắc để tham gia HKPĐ cấp thành 

phố lần thứ XVII năm 2023. 

2. Yêu cầu 

- Tăng cường cơ sở vật chất, sân tập và các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ 

việc dạy và học môn giáo dục thể chất; tổ chức các hoạt động thể dục thể thao và 

phục vụ công tác tổ chức Hội khỏe Phù Đổng. 

- Hội khỏe Phù Đổng các cấp phải được tổ chức tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, 

hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 

15/2002/CT-TTg ngày 26/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực 

trong các hoạt động thể dục thể thao.  

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 

1. Đối tượng 

a) Đối tượng được tham gia: 

- Học sinh đang học tại các trường tiểu học (TH), Tiểu học và Trung học 

cơ sở (TH&THCS),  Trung học cơ sở (THCS) 

- Học sinh đủ sức khoẻ thi đấu môn thể thao mà học sinh đó đăng ký tham gia. 

b) Đối tượng không được tham gia: 
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- Học sinh là vận động viên đang được đào tạo tại các trung tâm đào tạo 

vận động viên của thành phố, quốc gia; học sinh là vận động viên tuyến quận, 

huyện được hưởng chế độ từ ngân sách nhà nước cấp; học sinh đã tham gia các 

giải vô địch quốc gia ở các môn thể thao do ngành thể thao và các liên đoàn, 

hiệp hội thể thao quốc gia tổ chức; học sinh đã đoạt huy chương: Vàng, Bạc, 

Đồng tại các giải trẻ quốc gia các môn thể thao do ngành Thể dục Thể thao và 

các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia tổ chức. 

- Học sinh có tiền sử bệnh lý về tim mạch, thần kinh. 

- Học sinh đang bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên. 

c) Độ tuổi dự thi: 

- Học sinh TH từ 7 đến 11 tuổi: Sinh từ 31/12/2017 trở về trước đến 

01/01/2013. 

- Học sinh THCS từ 12 đến 15 tuổi: Sinh từ 31/12/2012 trở về trước đến 

01/01/2009. 

- Học sinh THPT từ 16 - 18 tuổi: Sinh từ 31/12/2008 trở về trước đến 

01/01/2006. 

*) Lưu ý: Học sinh ở cấp học dưới quá tuổi theo quy định thì được phép thi 

đấu ở cấp học trên liền kề, nhưng không được vượt tuổi quy định của cấp học đó. 

Mỗi học sinh chỉ được đăng ký thi đấu cho 01 đơn vị, ở 01 cấp học và thi đấu 02 

nội dung của Hội khỏe Phù Đổng.  

2. Các môn thể thao thi đấu 

- Các môn thể thao trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, gồm 

05 môn: Bơi, Cờ vua, Điền kinh, Đá cầu, Cầu lông, (Riêng khối Tiểu học tổ chức 

thi đấu môn: Bơi, Cờ vua, Đá cầu, môn Điền kinh thi đấu 2 nội dung: chạy ngắn 

60m, chạy bền 400m nữ, 600m nam). Riêng môn Bơi lấy kết quả Giải bơi Thiếu 

niên, nhi đồng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em năm 2023 

do Trung tâm Văn hóa-Thông tin- Văn hóa huyện tổ chức. 

- Đối tượng và số lượng vận động viên (đính kèm); địa điểm, lịch thi đấu 

cụ thể (có thông báo sau).  

- Lưu ý: Để tạo nguồn vận động viên học sinh thi cấp huyện và thành phố, 

các trường tổ chức thi đấu các môn thể thao cấp trường bám sát các môn thi đấu 

thể thao theo Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện. Trang phục thi đấu của các vận động 

viên đảm bảo phù hợp với các môn thể thao theo quy định, các vận động viên mặc 

không đúng trang phục sẽ không được tham gia thi đấu. 

3. Phạm vi áp dụng  

Hội khỏe Phù Đổng huyện Cát Hải năm học 2023-2024 được tiến hành theo 

02 (hai) cấp: 

- Cấp trường: Hiệu trưởng thành lập Ban Tổ chức, trong đó Hiệu trưởng 

làm Trưởng ban tổ chức và các ủy viên gồm: các giáo viên bộ môn thể dục, các 

giáo viên chủ nhiệm, cán bộ phụ trách đoàn, Đội... và tổ chức xong trước ngày 

31/10/2023. 
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- Cấp huyện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định thành lập Ban 

Chỉ đạo và Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện gồm: 

+ Trưởng ban Chỉ đạo: Lãnh đạo UBND huyện; 

+ Trưởng ban Tổ chức: Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

+ Các Phó Trưởng ban, ủy viên là lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục 

và Đào tạo và các cơ quan, ban ngành liên quan. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG 

1. Thời gian: 02 ngày, ngày 10, 11/11/2023 

- Khai mạc: 8h00’, ngày 10/11/2023 (Thứ Sáu); 

- Bế mạc: 14h00’, ngày 11/11/2023 (Thứ Bảy). 

2. Thành phần đại biểu 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; 

- Đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện; 

- Ban Giám hiệu các trường TH, TH&THCS, THCS; 

- Ban Trọng tài và các đoàn vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng 

cấp huyện.  

3.  Địa điểm: Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện 

4. Nội dung chương trình 

4.1. Khai mạc: 

- Diễu hành của các đoàn vận động viên, trọng tài. 

- Đốt lửa truyền thống. 

- Chào cờ. 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Diễn văn Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện. 

- Lời hứa của vận động viên. 

- Tuyên thệ của trọng tài. 

- Tặng cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên. 

- Hoạt động chào mừng Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện. 

- Tổ chức thi đấu các môn thể thao theo lịch của Ban Tổ chức  

4.2. Bế mạc: 

- Ổn định tổ chức; 

- Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu; 

- Tổng kết công tác tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện và trao thưởng 

cho các đoàn vận động viên; 

4.3. Tuýp chữ và băng zôn: 

- Tuýp chữ: 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÁT HẢI 

 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP HUYỆN 
NĂM HỌC 2023 - 2024 

Cát Hải, ngày 10 -11 tháng 11 năm 2023 

- Băng zôn:  

-KHỎE ĐỂ HỌC TẬP TỐT-KHỎE ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC; 

- THI ĐẤU ĐOÀN KẾT-TRUNG THỰC-THÀNH TÍCH CAO; 

- NHANH HƠN-CAO HƠN-XA HƠN. 

IV. KINH PHÍ 

Nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo ngân sách huyện cấp năm 2023. 

V. TỔNG KẾT KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT 

1. Khen thưởng 

Căn cứ vào kết quả thi đấu của từng cá nhân và tập thể các đơn vị trường 

học, Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện khen thưởng như sau: 

- Trao giải cá nhân bao gồm: Giấy chứng nhận thành tích và giải thưởng. 

- Trao giải tập thể: Giải toàn đoàn cho các đơn vị tham dự đủ các nội dung và 

đạt thành tích cao nhất xếp theo thứ tự: nhất, nhì, ba theo cấp học tiểu học và THCS: 

+ 02 giải nhất; 

+ 04 giải nhì; 

+ 07 giải ba;   

+ 01 giải phong trào. 

2. Kỷ luật 

Các cá nhân, đơn vị gian lận về đối tượng, hồ sơ đăng ký, vi phạm các quy 

định của Luật thi đấu hoặc có những hành vi phản thể thao sẽ bị xử lý kỷ luật theo 

các tiêu chí cụ thể của Điều lệ. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo-Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 

Hội khỏe Phù Đổng huyện 

- Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch, các văn 

bản chỉ đạo và tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện năm học 2023-2024; chỉ 

đạo, đôn đốc các trường học trên địa bàn xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt Hội 

khỏe Phù Đổng cấp trường, tập hợp tối đa các lực lượng học sinh tham gia các 

môn thi đấu trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện. 

- Phối hợp Văn phòng HĐND và UBND huyện phát hành Giấy mời khai 

mạc, bế mạc Hội khỏe; phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập tổ trọng tài 

điều hành các môn thi đấu; tuyển chọn vận động viên, tổ chức tập luyện tham gia 

Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố đạt kết quả cao. 
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- Lập dự toán, quyết toán kinh phí tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện 

năm học 2023-2024.  

- Tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện về Sở 

Giáo dục và Đào tạo. 

2. Phòng Văn hóa-Thông tin-Thể thao và Du lịch 

- Chủ trì, phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền sâu 

rộng trong quần chúng Nhân dân về Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện; đôn đốc, 

hướng dẫn các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan tổ chức tốt các hoạt động tuyên 

truyền góp phần vào sự thành công của Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện. 

- Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan đơn vị liên quan tổ 

chức tốt Lễ khai mạc và bế mạc Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện. 

3. Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện 

- Chủ trì, phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện các hoạt 

động trang trí, khánh tiết, hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng 

trong Lễ khai mạc, bế mạc và tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, sân 

bãi, phòng tập, trang thiết bị phục vụ thi đấu các môn thể thao thi đấu tại Hội khỏe 

Phù Đổng cấp huyện năm học 2023-2024; cung cấp Quyết định công nhận Giải 

bơi Thiếu niên, nhi đồng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em 

năm 2023 về Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện. 

- Chủ động xây dựng kế hoạch viết tin, bài tuyên truyền trên sóng truyền 

thanh của huyện và các xã, thị trấn về Hội khỏe Phù Đổng. 

4. Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa Đôn Lương 

- Chủ trì, phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập Tổ khám sức khỏe 

cho các vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện và thành phố. 

- Trung tâm Y tế huyện bố trí 01 Tổ y tế trực tại các địa điểm thi đấu Hội 

khỏe Phù Đổng cấp huyện. 

5. Công an huyện 

Chủ trì, phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo đảm bảo an ninh trật tự, an 

toàn giao thông, công tác an toàn phòng, chống cháy nổ trước và trong thời gian 

tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện. 

6. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

 Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị cơ sở vật chất cho một số 

môn thi đấu (môn chạy và ném bóng) của Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện. 

7. Ủy ban nhân dân thị trấn Cát Bà 

Phối hợp Trung tâm Y tế huyện, tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an 

toàn thực phẩm trước, trong thời gian tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện. 

8. Các trường TH, TH&THCS, THCS trên địa bàn huyện 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường; tuyển chọn 

và hướng dẫn vận động viên tập luyện để tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện 
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đạt kết quả cao; chủ động kinh phí tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường và kinh 

phí đi lại, ăn nghỉ cho đội tuyển tham gia cấp huyện; 

- Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị cơ sở vất chất; hoàn thiện 

và gửi hồ sơ các vận động viên thi đấu cấp huyện, bao gồm: phiếu thi đấu có dán 

ảnh 3x4, giấy khám sức khỏe của Trung tâm Y tế huyện Cát Hải hoặc Bệnh viện 

Đa khoa Đôn Lương, giấy khai sinh photo về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng 

Giáo dục và Đào tạo) trong ngày 30/10/2023 theo mẫu số 01, 02 (gửi kèm). 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ Kế 

hoạch tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung trên. Trong quá trình triển khai 

thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân huyện (qua 

Phòng Giáo dục và Đào tạo) để xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận:  
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, GD. 

 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH                               

PHÓ CHỦ TỊCH 

                            

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Vinh 
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ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày       /9/2023 của UBND huyện) 

 

1. Môn Cờ vua 

- Đối tượng: Học sinh Tiểu học và THCS. 

- Số lượng: 

+ Tiểu học: 2 VĐV. 

+ Trung học cơ sở: 4 VĐV (cho mỗi độ tuổi 6,7; 8,9). 

- Luật thi đấu áp dụng luật cờ vua hiện hành của Tổng cục Thể dục thể thao. 

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện. 

2. Môn Đá cầu 

- Đối tượng: Học sinh Tiểu học và THCS. 

- Số lượng:  

+ Tiểu học: 2 VĐV nam, 2 VĐV nữ.  

+ THCS: 2 VĐV nam, 2 VĐV nữ (cho mỗi độ tuổi 6,7 ; 8,9). 

 - Nội dung thi đấu: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ. 

- Luật thi đấu áp dụng luật đá cầu hiện hành của Tổng cục Thể dục thể thao. 

- Cầu thi đấu: Cầu Thăng Long . 

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện. 

3. Môn Điền kinh 

- Đối với HS khối 8, 9: 

+ Số lượng: 04 VĐV nam, 04 VĐV nữ.  

+ Nội dung: Nhảy cao, nhảy xa, ném bóng (150 gam), chạy 60m, chạy 

500m nữ, 800m nam.  

- Đối với HS khối 6, 7: 

+ Số lượng: 04 VĐV nam, 04 VĐV nữ.  

+ Nội dung:  nhảy xa, ném bóng (150 gam), chạy 60m, chạy 500m nữ, 

800m nam.  

- Đối với HS khối 4, 5: 

+ Số lượng: 03 VĐV nam, 03 VĐV nữ.  

+ Nội dung:  chạy 60m, chạy 400m nữ, 600m nam.  

- Luật thi đấu áp dụng luật Điền kinh hiện hành của Tổng cục Thể dục thể 

thao; mỗi VĐV chỉ được thi đấu 02 nội dung. 
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- Địa điểm: Sân vân động Ban Chỉ huy Quân Sự huyện thi đấu các nội dung 

chạy và ném bóng; nội dung nhảy xa thi đấu tại trường THCS thị trấn Cát Bà, 

nhảy cao Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện. 

4.  Môn Cầu lông 

- Đối tượng: Học sinh THCS. 

- Số lượng: 2 VĐV nam, 2 VĐV nữ (cho mỗi độ tuổi 6,7; 8,9). 

- Nội dung thi đấu: 

+ Thi đấu theo đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ. 

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện. 

- Luật thi đấu áp dụng luật cầu lông hiện hành. 

5. Môn Bơi: Lấy kết quả Giải bơi Thiếu niên, nhi đồng phòng chống đuối 

nước, tai nạn thương tích cho trẻ em năm 2023 do Trung tâm Văn hóa-Thông tin- 

Văn hóa huyện tổ chức. 
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Mẫu 01 

DANH SÁCH 

Học sinh đăng ký tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện 

năm học 2023-2024 

 

1. Môn cờ vua  

- Cờ vua TH  

STT HỌ VÀ TÊN 
NAM, 

NỮ 

NGÀY THÁNG 

NĂM SINH 
LỚP 

1     

2     

…     

- Cờ vua THCS 

STT HỌ VÀ TÊN 
NAM, 

NỮ 

NGÀY THÁNG 

NĂM SINH 
LỚP 

1     

2     

…     

2. Môn đá cầu 

- Đơn nam, nữ TH 

STT HỌ VÀ TÊN 
NAM/

NỮ 

NGÀY THÁNG 

NĂM SINH 
LỚP 

1     

2     

…     

- Đơn nam, nữ THCS 

STT HỌ VÀ TÊN 
NAM/

NỮ 

NGÀY THÁNG 

NĂM SINH 
LỚP 

1     

2     

…     

- Đôi nam TH 

STT HỌ VÀ TÊN NAM 
NGÀY THÁNG 

NĂM SINH 
LỚP 

1     

2     

…     

- Đôi nữ TH 

STT HỌ VÀ TÊN NỮ 
NGÀY THÁNG 

NĂM SINH 
LỚP 

1     

2     

…     

 

- Đôi nam THCS 

STT HỌ VÀ TÊN NAM 
NGÀY THÁNG 

NĂM SINH 
LỚP 

1     

2     
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- Đôi nữ THCS 

STT HỌ VÀ TÊN NỮ 
NGÀY THÁNG 

NĂM SINH 
LỚP 

1     

2     

…     

3. Môn cầu lông 

- Đơn nam, nữ THCS 

STT HỌ VÀ TÊN 
NAM/

NỮ 

NGÀY THÁNG 

NĂM SINH 
LỚP 

1     

2     

…     

- Đôi nam THCS 

STT HỌ VÀ TÊN NAM 
NGÀY THÁNG 

NĂM SINH 
LỚP 

1     

2     

- Đôi nữ THCS 

STT HỌ VÀ TÊN NỮ 
NGÀY THÁNG 

NĂM SINH 
LỚP 

1     

2     

…     

4. Môn Điền kinh 

4.1. Nhảy xa 

 - Nhảy xa nam, nữ (6,7)  

STT HỌ VÀ TÊN NAM 
NGÀY THÁNG 

NĂM SINH 
LỚP 

1     

2     

…     

- Nhảy xa nam, nữ (8,9)  

STT HỌ VÀ TÊN NAM 
NGÀY THÁNG 

NĂM SINH 
LỚP 

1     

2     

4.2. Nhảy cao nam, nữ (8,9)  

STT HỌ VÀ TÊN NAM 
NGÀY THÁNG 

NĂM SINH 
LỚP 

1     

2     

4.3. Chạy ngắn 

- Chạy ngắn nam, nữ (TH)  

STT HỌ VÀ TÊN NAM 
NGÀY THÁNG 

NĂM SINH 
LỚP 

1     

2     

…     
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- Chạy ngắn nam, nữ (6,7)  

STT HỌ VÀ TÊN NAM 
NGÀY THÁNG 

NĂM SINH 
LỚP 

1     

2     

…     

- Chạy ngắn nam, nữ (8,9)  

STT HỌ VÀ TÊN NAM 
NGÀY THÁNG 

NĂM SINH 
LỚP 

1     

2     

4.4. Chạy bền 

- Chạy bền nam, nữ (TH)  

STT HỌ VÀ TÊN NAM 
NGÀY THÁNG 

NĂM SINH 
LỚP 

1     

2     

…     

- Chạy bền nam, nữ (6, 7)  

STT HỌ VÀ TÊN NAM 
NGÀY THÁNG 

NĂM SINH 
LỚP 

1     

2     

…     

- Chạy bền nam, nữ (8, 9)  

STT HỌ VÀ TÊN NAM 
NGÀY THÁNG 

NĂM SINH 
LỚP 

1     

2     

4.5. Ném bóng 

- Ném bóng nam, nữ (6, 7)  

STT HỌ VÀ TÊN NAM 
NGÀY THÁNG 

NĂM SINH 
LỚP 

1     

2     

…     

- Ném bóng nam, nữ (8, 9)  

STT HỌ VÀ TÊN NAM 
NGÀY THÁNG 

NĂM SINH 
LỚP 

1     

2     

NGƯỜI LẬP XÁC NHẬN CỦA BGH 
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Mẫu 02  

PHIẾU THI MÔN: 

CẤP HỌC: 

 

                                Họ tên học sinh:........................................................ - Nam, nữ:.......... 

                              Ngày .......... tháng .......... năm ......... - Dân tộc: .................................. 

                              Địa chỉ theo hộ khẩu thường trú: ......................................................... 

                              .............................................................................................................. 

                              Lớp: ................. Trường:...................................................................... 

                              Quận (huyện):.................................................... TP. Hải Phòng 

      GVCN                                 BAN GIÁM HIỆU                  PHÒNG GIÁO DỤC 
(Ký, Ghi rõ họ tên)                                (Ký, Ghi rõ họ tên)                     (Ký, Ghi rõ họ tên)  

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

          

PHIẾU THI MÔN: 

CẤP HỌC: 

 

                                Họ tên học sinh:........................................................ - Nam, nữ:.......... 

                              Ngày .......... tháng .......... năm ......... - Dân tộc: .................................. 

                              Địa chỉ theo hộ khẩu thường trú: ......................................................... 

                              .............................................................................................................. 

                              Lớp: ................. Trường:...................................................................... 

                              Quận (huyện):.................................................... TP. Hải Phòng 

      GVCN                                 BAN GIÁM HIỆU                  PHÒNG GIÁO DỤC 
(Ký, Ghi rõ họ tên)                                (Ký, Ghi rõ họ tên)                     (Ký, Ghi rõ họ tên)  

 

 

 

                    

Ảnh (3x4) 

Đóng dấu 

giáp lai 

Ảnh (3x4) 

Đóng dấu 

giáp lai 
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